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1 Ống 21 x 2.0mm 5,198 25 Ống 114 x 2.8mm 37,125 47 Ống 200 x 4.0mm 118,800

2 Ống 21 x 3.0mm 5,940 26 Ống 114 x 3.5mm 44,550 48 Ống 200 x 5.0mm 133,650

27 Ống 114 x 3.8mm 48,263 49 Ống 200 x 5.5mm 148,500

3 Ống 27 x 2.0mm 6,683 28 Ống 114 x 4.0mm 59,400 50 Ống 200 x 7.0mm 178,200

4 Ống 27 x 3.0mm 8,168 29 Ống 114 x 5.0mm 70,538

51 Ống 220 x 5.5mm 156,200

5 Ống 34 x 2.1mm 8,910 30 Ống 120 x 4.5mm 53,460 52 Ống 220 x 7.0mm 195,250

6 Ống 34 x 3.0mm 10,395 31 Ống 120 x 5.0mm 77,963 53 Ống 220 x 8.0mm 218,680

7 Ống 42 x 2.1mm 10,395 32 Ống 130 x 4.0mm 70,538 54 Ống 250 x 5.5mm 195,250

8 Ống 42 x 3.0mm 14,108 33 Ống 130 x 5.0mm 89,100 55 Ống 250 x 7.0mm 234,300

34 Ống 130 x 7.0mm 118,800 56 Ống 250 x 9.0mm 312,400

9 Ống 49 x 2.2mm 12,623

10 Ống 49 x 2.6mm 14,108 35 Ống 140 x 3.5mm 59,400 57 Ống 280 x 6.5mm 265,540

11 Ống 49 x 3.0mm 16,335 36 Ống 140 x 4.5mm 74,250 58 Ống 280 x 8.5mm 304,590

37 Ống 140 x 5.0mm 96,525

12 Ống 60 x 2.6mm 18,563 38 Ống 140 x 7.0mm 126,225 59 Ống 300 x 6.5mm 296,780

13 Ống 60 x 3.0mm 21,533 60 Ống 300 x 10.0mm 374,880

14 Ống 60 x 3.5mm 23,760 39 Ống 150 x 5.0mm 103,950

15 Ống 60 x 4.0mm 25,245 40 Ống 150 x 7.0mm 133,650 61 Ống 315 x 6.5mm 343,640

62 Ống 315 x 8.5mm 390,500

16 Ống 73 x 3.2mm 29,700 63 Ống 315 x 10mm 429,550

64 Ống 315 x 12mm 531,080

17 Ống 76 x 2.4mm 22,275 41 Ống 160 x 5.0mm 141,075

18 Ống 76 x 3.2mm 29,700 42 Ống 160 x 6.2mm 178,200 65 Ống 350 x 8.5mm 445,170

19 Ống 90 x 2.6mm 25,988 66 Ống 400 x 8.5mm 531,080

20 Ống 90 x 3.0mm 29,700 67 Ống 400 x 10mm 609,180

21 Ống 90 x 3.5mm 33,413 43 Ống 168 x 4.2mm 89,100 68 Ống 400 x 12mm 687,280

22 Ống 90 x 3.8mm 37,125 44 Ống 168 x 4.5mm 100,238

23 Ống 90 x 4.5mm 44,550 45 Ống 168 x 5.5mm 111,375 69 Ống 500 x 13mm 1,062,160

24 Ống 90 x 5.0mm 55,688 46 Ống 168 x 7.0mm 155,925 70 Ống 630 x 15mm 1,679,150

Đơn giá chưa gồm thuế VAT

VATTU365 is a member of the VO HAI DUONG

Đơn vị tính: Mét

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA QUỐC TRUNG
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến khi có thông báo mới


